
TỔNG CÔNG TY BĐATHHH MIỀN BẮC

Tất cả các khu vực - Ngày :09-01-2024

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 169 15.09500:15 AEGEAN 
EXPRESS

Đặng văn DiệnP/S TS41 NHPANAMA

 145 9.53101:15 SITC TIANJIN Đặng văn DiệnP/S TS32 NHPANAMA

 200 25.53505:00 MERATUS 
JIMBARAN

Nguyễn Như Hán TS4P/S3 H1PANAMA

 114 5.44807:00 LONG PHÚ 11 Hồ Quang Tùng Phao Mỹ 
Khê

P/S4 H1VIET NAM

 80 2.03207:00 TÙNG LINH 02 Bùi Hữu Hiếu PVOIL 
LC

P/S5 H3VIET NAM

 147 9.92513:00 SITC FENGHE Hồ Quang Tùng TS3P/S6 H1HONG 
KONG

 70 1.30715:00 38-11-88 Lê Trần Khánh HiệpP/S K83 LC7 H3VIET NAM

 84 1.99216:00 ALL MARINE 09 Lê Trần Khánh Hiệp K83 LCP/S8 H3VIET NAM

 200 25.53516:30 MERATUS 
JIMBARAN

Phan Minh CảnhP/S TS49 NHPANAMA

 147 9.92520:00 SITC FENGHE Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS310 NHHONG 
KONG

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 108 4.90414:00 YONG JING Đỗ Văn Lợi Bến số 1 
Chân Mây

P/S11 NHPANAMA

Khu vực Quảng 
Nam

 155 18.68008:00 THANH THANH 
DAT 999

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

P/S Tam Hiệp12 H1VIET NAM

 80 1.59914:30 HAI HA 88 Lê Văn ThịnhP/S Tam Hiệp13 H3VIET NAM

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 112 5.44800:30 LONG PHU 11 Phan Văn VinhP/S J214 NHVIET NAM

 128 9.89207:00 SEA WISDOM Phạm Đình ThiP/S 
GEMADE

PT

15 NHThailand

 80 1.59907:30 HAI NAM 69 Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

P/S J416 H3VIET NAM

 147 12.10008:00 HPS-01 Phạm Đình ThiP/S Hòa Phát 
4

17 NHVIET NAM

 102 3.32108:30 LONG PHU 18 Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

 J4P/S18 H3VIET NAM

 108 4.40909:00 LONG PHU 09 Phạm Đình ThiP/S J319 NHVIET NAM

 84 1.99809:30 TRONG TRUNG 
189

Lê Phạm Quang 
Huy

Đặng Xuân 
Quỳnh

 J3P/S20 H3VIET NAM

 254 64.76912:00 MAGSENGER 2 Phan Văn Vinh Đặng Xuân 
Quỳnh

 Hòa Phát 
10

P/S21 NHHONG 
KONG

 112 5.37913:00 LONG PHU 20 Phan Văn Vinh Đặng Xuân 
Quỳnh

 J1P/S22 NHVIET NAM

 245 57.67216:00 PVT MERCURY Trần CơP/S Phao 
SPM

23 NHVIET NAM

 84 1.99818:00 TRONG TRUNG 
189

Lê Văn ThịnhP/S J324 H3VIET NAM



Đại diện tổ chức hoa tiêu

Đà Nẵng, Ngày 9 tháng 1 năm  2024


